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Năm học 2025 – 2026 

STT HỌ VÀ TÊN 

1 Trần Hoàng Anh 

2 Nguyễn Phúc Bảo Anh 

3 Nguyễn Mậu Phương Ân 

4 Vũ Lâm Hoàng Bách 

5 Trần Ngọc Linh Đan 

6 Phạm Ngọc Quỳnh Giang 

NHÓM 1: Hoàng Anh ( NT ) ; Hoàng Bách ( NP )  

 

STT HỌ VÀ TÊN 

7 Trần Ngọc Hân 

8 Tạ Trương Gia Huy 

9 Đoàn Long Hy 

10 Hồ Văn Chiêu Hy 

11 Nguyễn Huy Khang 

12 Phạm Trần Đăng Khoa 

NHÓM 2. Gia Huy ( NT ) ; Ngọc Hân ( NP )  

 

STT HỌ VÀ TÊN 

13 Vũ Anh Khôi 

14 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 

15 Phạm Tùng Lâm 

16 Võ Ngọc Trúc Linh 

17 Nguyễn Trần Gia Linh 

18 Phan Nguyễn Hoàng Mai 

NHÓM 3. Hoàng Mai ( NT ) ; Gia Linh ( NP )  

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 



19 Nguyễn Ngọc Thảo Ngân 

20 Trần Trọng Khánh Nguyên 

21 Trần Thanh Nhàn 

22 Nguyễn Trọng Nhân 

23 Nguyễn Ngọc Hiền Nhi 

24 Sỳ Mai Như 

NHÓM 4. Mai Như ( NT ) ; Hiền Nhi ( NP )  

 

STT HỌ VÀ TÊN 

25 Trương Vĩnh Phát 

26 Dương Đình Ngọc Phước 

27 Vũ Hoàng Minh Quân 

28 Nguyễn Minh Quý 

29 Phan Quang Thành 

30 Nguyễn Đặng Hiền Thảo 

NHÓM 5. Hiền Thảo ( NT ) ; Minh Quý ( NP )  

 

STT HỌ VÀ TÊN 

31 Đặng Trần Anh Thư 

32 Trần Khánh Thy 

33 Trần Phạm Bảo Trân 

34 Nguyễn Minh Trí 

35 Nguyễn Thành Trung 

36 Trần Uy Vũ 

37 Trần Ngọc Như Ý 

NHÓM 6. Anh Thư ( NT ) ; Bảo Trân ( NP )  

 

 


